
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG BẮC HỒNG

Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5/2 9 = 6/3 10 = 7/4

Tổng số chi 6.124.000.000 400.000.000 5.724.000.000 13.102.246.935 4.216.455.700 8.885.791.235 213,95 1.054,11 155,24

1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn 

xã hội
396.444.000 396.444.000 842.481.582 239.938.000 602.543.582 212,51 151,99

1.1. Chi dân quân tự vệ 254.444.000 254.444.000 519.343.582 519.343.582 204,11 204,11

1.2. Chi trật tự an toàn xã hội 142.000.000 142.000.000 323.138.000 239.938.000 83.200.000 227,56 58,59

2. Chi giáo dục 48.947.000 48.947.000

3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ

4. Chi y tế 5.000.000 5.000.000

5. Chi văn hóa, thông tin 40.000.000 40.000.000 306.696.000 306.696.000 766,74

6. Chi phát thanh, truyền thanh 30.000.000 30.000.000

7. Chi thể dục, thể thao 40.000.000 40.000.000

8. Chi bảo vệ môi trường 70.000.000 70.000.000

9. Chi các hoạt động kinh tế 652.337.000 400.000.000 252.337.000 3.577.937.200 3.380.794.700 197.142.500 548,48 845,20 78,13

9.1. Giao thông 2.650.000.000 2.650.000.000

9.2. Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 39.000.000 39.000.000 197.142.500 197.142.500 505,49 505,49

9.3. Thị chính 613.337.000 400.000.000 213.337.000 730.794.700 730.794.700 119,15 182,70

9.4. Thương mại, du lịch

9.5. Các hoạt động kinh tế khác

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

PHỤ LỤC QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  40/NQ-HĐND ngày 31/7/2024 của HĐND phường Bắc Hồng)

Nội dung



10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 4.578.997.000 4.578.997.000 6.808.650.429 240.080.000 6.568.570.429 148,69 143,45

Trong đó: Quỹ lương 2.992.000.000 2.992.000.000 2.943.516.866 2.943.516.866 98,38 98,38

10.1. Quản lý Nhà nước 3.065.867.000 3.065.867.000 5.286.316.251 240.080.000 5.046.236.251 172,42 164,59

10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam 392.880.000 392.880.000 484.106.301 484.106.301 123,22 123,22

10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 315.000.000 315.000.000 308.026.473 308.026.473 97,79 97,79

10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 217.000.000 217.000.000 201.819.892 201.819.892 93,00 93,00

10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ 223.250.000 223.250.000 208.741.400 208.741.400 93,50 93,50

10.6. Hội Cựu chiến binh 155.000.000 155.000.000 168.605.370 168.605.370 108,78 108,78

10.7. Hội Nông dân 163.400.000 163.400.000 151.034.742 151.034.742 92,43 92,43

10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có) 46.600.000 46.600.000

11. Chi cho công tác xã hội 189.222.000 189.222.000 257.954.500 257.954.500 136,32 136,32

11.1. Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ 

việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác
181.980.000 181.980.000 190.738.000 190.738.000 104,81 104,81

11.2. Trẻ mồ côi, người già không nơi nương 

tựa

11.3. Trợ cấp xã hội

11.4. Chính sách và hoạt động phục vụ người 

có công với cách mạng
14.900.000 14.900.000

11.5. Khác 7.242.000 7.242.000 52.316.500 52.316.500 722,40 722,40

12. Chi khác 6.000.000 6.000.000

13. Dự phòng 116.000.000 116.000.000

14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 1.211.184.300 1.211.184.300

15. Nộp trả ngân sách cấp trên 48.395.924 48.395.924






